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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

BC:     Bilhaut Cloquet (phương pháp phẫu thuật) 

BN:     Bệnh nhân 

DNA:  Deoxyribonucleic acid 

IP:       Interphalangeal (khớp liên đốt ngón cái) 

MP:     Metacarpophalangeal (khớp đốt bàn – đốt gần ngón cái) 

SHH:   Sonic Hedgehog 

ZPA :   zone of polarizing activity 

  



         v   
 

MỤC LỤC 

 

LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................................... ii 

LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................................... iii 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................iv 

MỤC LỤC ................................................................................................................................... v 

DANH MỤC BẢNG .............................................................................................................. vi 

DANH MỤC HÌNH ............................................................................................................. vii 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ ..................................................................................................... viii 

ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................................ 1 

Chương 1. TỔNG QUAN  ................................................................................................... 3 

1.1. Đặc điểm giải phẫu của ngón tay cái cái liên quan đến phẫu thuật ........... 3 

1.2. Các giả thuyết sinh bệnh học liên quan đến thừa ngón tay cái .................. 8 

1.3. Đặc điểm lâm sàng thừa ngón cái bàn tay độ IV theo Wassel ................... 9 

1.4. Điều trị dị tật thừa ngón cái bàn tay độ IV theo Wassel .......................... 17 

1.5. Một số nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về đặc điểm lâm sàng và phẫu 

thuật điều trị dị tật thừa ngón tay cái............................................................... 22 

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................. 27 

2.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................... 27 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ........................................................................... 27 

2.3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 28 

2.4. Các chỉ tiêu trong nghiên cứu .................................................................. 29 

2.5. Quy trình phẫu thuật ................................................................................. 36 

2.6. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................... 39 

2.7. Công cụ thu thập số liệu ........................................................................... 40 

2.8. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu ................................................... 40 

2.9. Đạo đức nghiên cứu ................................................................................. 40 

 



         v   
 

Chương 3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................................... 40 

3.1. Một số đặc điểm về lâm sàng, cận lâm sàng ............................................ 40 

3.2. Kết quả phẫu thuật điều trị dị tật thừa ngón cái bàn tay độ IV theo Wassel .. 49 

Chương 4.  BÀN LUẬN ..................................................................................................... 56 

4.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ............................................................ 56 

4.2.  Kết quả phẫu thuật điều trị dị tật thừa ngón cái bàn tay độ IV theo Wassel........ 62 

KẾT LUẬN .............................................................................................................................. 70 

KHUYẾN NGHỊ..................................................................................................................... 72 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN 

ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ CÔNG BỐ ...........................................................................  

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................  

PHỤ LỤC  ..........................................................................................................  



vi 
 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 2.1. Thang điểm đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thừa ngón tay cái 

theo Tada có sửa đổi của Yin Chun Tien ..................................... 33 

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo giới tính, dân tộc ..................................... 41 

Bảng 3.2. Các dị tật kèm theo của bệnh nhân ................................................. 42 

Bảng 3.3. Tiền sử gia đình .............................................................................. 42 

Bảng 3. 4. So sánh kích thước ngón bờ quay so với bên lành ........................ 43 

Bảng 3. 5. So sánh kích thước ngón bờ trụ so với bên lành ........................... 44 

Bảng 3. 6. So sánh kích thước ngón bờ quay so với ngón bờ trụ ................... 45 

Bảng 3. 7. Độ lệch trục khớp đốt bàn – đốt gần ngón cái ............................... 46 

Bảng 3. 8. Độ lệch trục khớp đốt bàn – đốt gần ngón cái theo nhóm tuổi ..... 47 

Bảng 3. 9. Độ lệch trục khớp liên đốt ngón cái .............................................. 47 

Bảng 3. 10. Phân loại độ IV theo Hung L ....................................................... 48 

Bảng 3.11. Độ lệch trục ngón cái theo phân độ mở rộng độ IV của Hung ..... 48 

Bảng 3.12. Đánh giá độ vận động của ngón cái sau phẫu thuật theo thang điểm 

Tada ............................................................................................... 50 

Bảng 3.13. Tầm vận động của ngón cái sau phẫu thuật theo nhóm tuổi ........ 50 

Bảng 3.14. Tầm vận động của ngón cái sau phẫu thuật theo phân độ ............ 50 

Bảng 3.15. Đánh giá độ lệch trục của khớp MPJ sau phẫu thuật theo ........... 51 

Bảng 3.16. Độ lệch trục của khớp MPJ sau phẫu thuật theo nhóm tuổi ......... 51 

Bảng 3.17. Độ lệch trục của khớp MPJ sau phẫu thuật theo phân độ ............ 52 

Bảng 3.18. Mức độ hài lòng của gia đình ....................................................... 52 

Bảng 3.19. Đánh giá kết quả chung sau phẫu thuật thừa ngón cái theo thang 

điểm Tada có sửa đổi của Yin Chun Tien .................................... 53 

Bảng 3.20. Đánh giá độ lệch trục của khớp liên đốt ngón cái ........................ 54 

Bảng 3.21. Kết quả phẫu thuật điều trị thừa ngón cái bàn tay độ IV .............. 54 

Bảng 3.22. Kết quả phẫu thuật theo phân loại thừa ngón cái độ IV theo Hung L 

(bổ xung phân loại của Wassel) dựa trên phim x quang .............. 55



vii 
 

DANH MỤC HÌNH 
 

Hình 1.1. Giải phẫu các xương bàn tay ............................................................. 4 

Hình 1.2. Hệ thống cơ của ngón cái .................................................................. 6 

Hình 1.3. Hệ thống mạch máu - thần kinh của bàn tay ..................................... 7 

Hình 1.4. Phân loại thừa ngón cái theo Wassel (1969) ................................... 10 

Hình 1. 5. Ngón tay cái thiểu sản .................................................................... 12 

Hình 1.6. Hình ảnh so sánh trước và sau phẫu thuật thừa ngón tay cái ................ 13 

Hình 1.7. Biến dạng số lượng và điểm bám gân duỗi ngón cái trước ............ 14 

Hình 1.8. Biến dạng gân và bất thường điểm bám cơ ..................................... 16 

Hình 1. 9. Cắt một phần xương đốt bàn để chỉnh trục ngón cái ..................... 19 

 

Hình 2. 1. Các dụng cụ đo kích thước, độ lệch trục ngón cái ......................... 34 

Hình 2. 2. Cách đo một số góc của ngón cái ................................................... 36 

Hình 2. 3. Sử dụng vạt da của ngón cắt bỏ tăng cường cho ngón giữ lại ....... 38 

Hình 2. 4. Bệnh nhân Dương Quang H - 13 tháng. Mã BN: 180478321 ....... 39 

 

 

 

file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355080
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355082
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355084
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355085
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355086
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355087
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355088
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355152
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355153
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355154
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355155


viii 
 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

 

 

Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo lứa tuổi ................................................. 41 

Biểu đồ 3.2. Vị trí tay bị dị tật ......................................................................... 43 

file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355259
file:///E:/2.%20LV%20Huynh%20bá%20Sơn%20tùng%204.docx%23_Toc59355260

